
1
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MINH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Minh Long, ngày       tháng 10 năm 2026

DANH SÁCH 

Phê duyệt danh sách và kinh phí truy lĩnh phần chênh lệch trợ cấp xã hội hằng tháng đối với
đối tượng thôi hưởng và mai táng phí theo Nghị định số 335/2026/NĐ-CP

ngày 21 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày      tháng 10 năm 2026)

STT Mã thành viên
Họ và tên đối

tượng
Số định danh

cá nhân
Hệ số
hưởng

Thuộc đối tượng
Thời gian

thôi hưởng
Số tháng
truy lĩnh

Mức
tiền/tháng

Thành tiền Ghi chú

I. đối tượng thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng

1 213605000001 Đinh Thị Ách
05114500041

1
1

NĐ176) Người từ đủ
75 tuổi trở lên và
không hưởng lương
hưu hoặc trợ cấp bảo
hiểm xã hội hằng tháng

Tháng 8/
2026

1 40.000 40.000

2
2135515800000

1
Đinh Hoanh

05105800633
1

2.5
Người KT đặc biệt
nặng là người cao tuổi

Tháng
9/2026

2 100.000 200.000

3
2135529600000

1
Đinh Thị Sinh

05119600797
4

1
Hộ gia đình trực tiếp
chăm sóc NKT đặc biệt
nặng

Tháng
9/2026

2 40.000 80.000

II. đối tượng hưởng mai táng phí

1 213605000001 Đinh Thị Ách
05114500041

1

NĐ176) Người từ đủ
75 tuổi trở lên và
không hưởng lương
hưu hoặc trợ cấp bảo
hiểm xã hội hằng tháng

Chết ngày
29/7/2026

800.000
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